ĐỀ 1 KIỂM TRA TOÁN 6 NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian làm bài: 45 ph (không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)(Mỗi câu đúng được 1 điểm)
Hãy ghi đúng hoặc sai vào các ô trống.

Câu 1: Cho độ cao của một số địa điểm sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m.   


a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m


b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là 392m

Câu 2: Cho trục số sau:
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a) Điểm A biểu diễn số -5

b) Điểm B biểu diễn số +4

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau: 
Câu 3: a) – (7 + 8 – 9) = 

   
 A. 7 – 8 + 9


B. 7 + 8 – 9


C. –7 – 8 + 9 


D. –7 – 8 – 9
 
b) Tổng các số nguyên x sao cho –7 < x < 6 là:

   
 A. 0



B. –7



C. –6



D. –13

c) Giá trị của (–3)3 là:


  
  A. –27


B. 27



C. –9



D. 9

 
d) –57 – 29 = 

  
  A. –28


B. 28



C. –86



D. 86 

II. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm) thực hiện phép tính (tính bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) (–20 + 8) : (–4)             

b)  2.( –4)2 + 3.
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c) 35 . 67 + 167 . (–35)

Bài 2: (2 điểm)  Tìm 
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a)  x – 3   =  –9                               
b) 82 – (15 + x) = 72

Bài 3: (1 điểm) 
a) tìm tất cả các ước của –12                      
b) tìm năm bội của –7

Bài 4: (1 điểm)
Cho biểu thức: A = (–a + b – c) – (–a – b – c)


a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi b = –1.
Hết 
ĐỀ 2 KIỂM TRA TOÁN 6 NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian làm bài: 45 ph (không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1:
Tính: –36 – 12 có kết quả là:
 
A. 24


B. 48


C. –24


D. –48

Câu 2: Tính: (–8) . (–25) kết quả là:

 
A. 33


B. –33


C. 200


D. –200

Câu 3: 
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A. x = 
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B. x = 5

C. –5


D. kết quả khác

Câu 4: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008  


B. 2009 – 5 – 9 + 2008


C. 2009 – 5 + 9 + 2008  


D. 2009 – 5 + 9 – 2008  

Câu 5: Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
 
A. 1 và -1

B. 5 và -5

C. 1 và 5

D. 1 ; -1 ; 5 ; -5

Câu 6: Tính 
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 A. 208

B. -100

C. 100


D. Đáp số khác

II. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) 

a) So sánh (–99) . 127 . (–88) . (–65) với 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:  –75;   45;  0;   –3;   9;   –2
Bài 2: (3 điểm) tìm x 
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a) 3x + 27 = 9

b) 2x + 12 = 3(x – 7)

c) 2x2 – 1 = 49

Bài 3: (1 điểm) Tính hợp lý (nếu có thể):
–23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
Bài 4: (1 điểm)  tìm x biết:
(x – 10) + (x – 9) + (x – 8) + ……… + (x – 3) + (x – 2) + (x – 1) = –4035
Hết
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